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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc đánh giá công chức, viên chức
1. Để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu: 

· Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;
· Về năng lực, hiệu quả công tác; 
· Triển vọng phát triển của công chức, viên chức;
· Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện; 

2. Nhằm làm căn cứ để: 

· Tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm;
· Khen thưởng, kỷ luật;
· Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức.
3. Nguyên tắc đánh giá :
· Phải thực hiện nguyên tắc: Tập trung dân chủ, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch và công bằng.

· Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá công chức, viên chức.

· Đánh giá gắn với chức danh, nhiệm vụ, trách nhiệm của người được đánh giá và làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu. 
Điều 2. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

1. Công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước.

2. Lao động hợp đồng dưới 12 tháng, hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là CCVC)

Điều 3. Thẩm quyền, trách nhiệm nhận xét, đánh giá công chức viên chức và   hình thức đánh giá
1. Cấp ủy (tổ chức Đảng) nơi CCVC đang sinh hoạt 
2. Cấp ủy (tổ chức Đảng) nơi CCVC cư trú nhận xét:

· Về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

· Quy định của khu dân cư, mối quan hệ với quần chúng nhân dân của bản thân và gia đình công chức, viên chức.

3. Trình tự đánh giá của Bệnh viện:
· Giám đốc: Đánh giá Phó giám đốc và các Trưởng khoa/ phòng.
· Trưởng khoa/phòng: Đánh giá các Phó trưởng khoa/phòng; Trưởng buồng; thuộc quyền quản lý hành chính của mình.

4. Ban lãnh đạo khoa/phòng (nhận xét, đánh giá và kết luận phân loại cán bộ theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này).

5. Bản thân CCVC tự đánh giá; cá nhân và tập thể có thẩm quyền nhận xét, đánh giá và  phải chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét, đánh giá của mình.

Điều 4. Căn cứ đánh giá

1. Nghĩa vụ của CCVC theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức.

2. Chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

3. Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh công chức, viên chức.

4. Môi trường và điều kiện CCVC thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

Điều 5. Nội dung đánh giá

1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
· Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian.
· Tinh thần trách nhiệm trong công tác.

2.  Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
· Nhận thức tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

· Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

· Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình.

· Đoàn kết, quan hệ trong công tác, mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Chiều hướng và triển vọng phát triển:
· Dựa vào kết quả chấm thi đua hàng tháng của khoa/phòng.
· Tham gia hoạt động các Đoàn thể.
Điều 6. Thời điểm đánh giá

1. Đánh giá định kỳ hàng năm (quý 4 hàng năm). 

2. Đánh giá khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật.
3. Đánh giá trước khi hết nhiệm kỳ (nếu hoạt động theo nhiệm kỳ).
Chương II
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Điều 7. Đánh giá CCVC theo định kỳ hàng năm

1. Được tiến hành vào cuối năm khi Bệnh viện nhận công văn chỉ đạo của Sở Y Tế.

2. Đối với CCVC là đảng viên: Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên theo định kỳ được kết hợp cùng với việc đánh giá CCVC theo định kỳ.

3. Đối với CCVC đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất của CCVC đó.
· Đánh giá CCVC được tiến hành như sau:
Bước 1: Đánh giá CCVC:
a)- Đối với CCVC chuyên môn, nghiệp vụ và cấp phó của Trưởng khoa/phòng:
· CCVC tự nhận xét, đánh giá theo nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này (Theo mẫu – Phần I của “Phiếu đánh giá công chức - viên chức”)
· Tập thể CCVC cùng làm việc trong khoa/phòng tham gia đóng góp ý kiến.

· Ban lãnh đạo (Bộ tứ khoa/phòng) trực tiếp của CCVC nhận xét, đánh giá và tổng hợp để xếp loại CCVC; Trưởng khoa/phòng chịu trách nhiệm và ký tên (ghi rõ họ tên) vào mục “ Thủ trưởng trực tiếp đánh giá” (Theo mẫu – Phần II; Phần III của “Phiếu Đánh giá công chức - viên chức”).
b)-  Đối với CCVC lãnh đạo là Phó Giám Đốc, Trưởng khoa/phòng :
· CCVC tự nhận xét, đánh giá theo nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này (Theo mẫu – Phần I của “Phiếu đánh giá công chức - viên chức”).

· Đối với Trưởng khoa/phòng:

· Tập thể CCVC cùng làm việc trong khoa/phòng tham gia đóng góp ý kiến và Ban lãnh đạo khoa/phòng ghi vào phiếu (Theo mẫu – Phần II của “Phiếu đánh giá công chức - viên chức”). 
· Cá nhân tự chấm điểm vào Phần “Tự đánh giá xếp loại của Trưởng khoa/phòng” và ký tên (ghi rõ họ tên).
· Tập thể lãnh đạo Đảng ủy–Ban giám đốc bệnh viện tham gia đóng góp ý kiến.
· Giám đốc bệnh viện sẽ trực tiếp xếp loại viên chức theo đúng qui định 
· Giám đốc bệnh viện dựa trên cơ sở : 

· Tự nhận xét, đánh giá của viên chức lãnh đạo, 

· Tham khảo ý kiến góp ý, phân loại của tập thể, 

· Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của khoa/phòng và của bệnh viện giao.
· Xem xét bảng tự chấm điểm và xếp loại của các Trưởng khoa/ phòng.
Sau đó, Giám đốc bệnh viện sẽ trực tiếp xếp loại viên chức theo đúng qui định (Theo mẫu – Phần III của “Phiếu đánh giá công chức - viên chức”). 

c)- Đối với CCVC là thủ trưởng đơn vị :
· CCVC tự nhận xét, đánh giá theo nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này (Theo mẫu – Phần I).

· Tập thể cán bộ cùng làm việc trong bệnh viện và cấp ủy nơi CCVC công tác, sinh hoạt đóng góp ý kiến.

· Việc đánh giá, kết luận và phân loại đối với cán bộ thủ trưởng đơn vị cơ sở do người đứng đầu cấp trên trực tiếp thực hiện.

Bước 2: Thống kê và báo cáo:
a)- Ban lãnh đạo khoa/phòng: 
· Tổng hợp và thống kê kết quả xếp loại CCVC của khoa/phòng .

b)- Phòng Tổ chức cán bộ: 
· Tổng hợp và thống kê kết quả xếp loại CCVC của các khoa/phòng trong toàn bệnh viện. 
· Trình Ban giám đốc kết quả tổng kết của toàn bệnh viện: Tập thể CCVC, Cán bộ chủ chốt các khoa/phòng và tập thể lãnh đạo bệnh viện.

c) Báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y Tế (đính kèm Phiếu đánh giá công chức – viên chức cá nhân bản gốc).
Bước 3: Lưu trữ
· Báo cáo Đánh giá CCVC hàng năm. 

· Lưu Phiếu đánh giá công chức- viên chức vào hồ sơ từng nhân viên (Bản sao)
Điều 8. Đánh giá CCVC trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật

1. Thực hiện theo đúng Qui chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ” và Qui chế “ Thi đua khen thưởng” của Bệnh viện Từ Dũ năm 2010.
2.  Đánh giá CCVC trước khi quy hoạch: Theo đúng qui trình qui định của bệnh viện
- Rà soát và giới thiệu công chức-viên chức tại các khối.
· Phòng Tổ chức cán bộ: Triển khai mục đích – yêu cầu, qui trình, tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn diện “Qui hoạch cán bộ”.

· Chi bộ và Ban lãnh đạo khoa/phòng: Bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên vào diện “Qui hoạch cán bộ” (Bỏ phiếu vòng 1)

       -  Thẩm định danh sách đề nghị, tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện.

· Tổ chức họp toàn bộ cán bộ chủ chốt của bệnh viện và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm CCVC diện “Qui hoạch cán bộ” theo danh sách. (Bỏ phiếu vòng 2)

· Đảng ủy - Ban Giám đốc: 
Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vòng 2 để xét chọn và bỏ phiếu tín nhiệm về CCVC diện “Qui hoạch cán bộ”. (Bỏ phiếu vòng 3).

           -  Xét chọn, quyết định công nhận
· Đảng ủy-Ban Giám đốc: 

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vòng 3 và các thông tin cần thiết về CCVC được giới thiệu, Đảng ủy-Ban Giám đốc xét chọn, quyết định công nhận vào diện “Quy hoạch cán bộ”.

           -  Báo cáo về Đảng Ủy – Ban Giám đốc Sở Y Tế Tp.Hồ Chí Minh
Điều 9. Phân loại công chức, viên chức

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại CCVC theo 1 trong 4 mức sau:

1. Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ: 
Là những người không vi phạm điểm 2 Điều 5 của Quy chế này.
1.1. Đối với CCVC chuyên môn, nghiệp vụ: 

· Hoàn thành 100% khối lượng công việc đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao.
· Có ít nhất một sáng kiến cải tiến trong công việc hoặc một đề tài NCKH được cấp sở, thành phố công nhận.

1.2. Đối với CCVC  lãnh đạo là Ban giám đốc:

· Hoàn thành 100% khối lượng công việc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

· Tổ chức Đảng và các đoàn thể đạt “ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

2. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ: 
Là những người không vi phạm điểm 2 Điều 5 của Quy chế này.
2.1.Đối với CCVC chuyên môn, nghiệp vụ: 

· Hoàn thành 100% khối lượng công việc, đạt chất lượng, tiến độ công việc được giao..

2.2.Đối với CCVC lãnh đạo là Ban Giám Đốc:

· Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ.

· Tổ chức Đảng và các đoàn thể đạt “ Trong sạch, vững mạnh”.

3. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: 
Là những người không vi phạm điểm 2 Điều 5 của Quy chế này.
3.1.Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: 

· Hoàn thành trên 70% khối lượng công việc, chất lượng, tiến độ công việc được giao.
3.2.Đối với cán viên chức lãnh đạo là Ban giám đốc:

· Hoàn thành trên 70% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
· Tổ chức Đảng và các đoàn thể đạt đơn vị “ Hoàn thành nhiệm vụ”.
4.Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: 
Là những người vi phạm 1 trong những khoảng quy định tại điểm 2 điều 5 của Quy chế này.
4.1.Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: 

· Hoàn thành  dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao.
4.2.Đối với cán viên chức lãnh đạo là Ban Giám Đốc:

· Hoàn thành  dưới  70% chỉ tiêu nhiệm vụ.

· Tổ chức Đảng và các Đoàn thể yếu kém.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ

Kết quả nhận xét, đánh giá của Đảng ủy – Ban giám đốc được sử dụng làm kết quả: 
· Đánh giá của chính quyền đối với CCVC. 
· Được sử dụng cho việc bổ nhiệm, giới thiệu CCVC ứng cử trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đánh giá, nếu trong thời hạn này có phát sinh những tình tiết mới thì Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo cho Đảng ủy – Ban giám đốc.

Điều 11. Thông báo và báo cáo nội dung nhận xét, đánh giá công chức – viên chức 
Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ thông báo kết luận nhận xét, đánh giá, phân loại cho CCVC được đánh giá biết.

Điều 12. Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá công chức-viên chức:

1. CCVC có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền.

2. Khi có khiếu nại về đánh giá CCVC thì cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu nại. 

Điều 13. Quản lý văn bản, tài liệu về đánh giá công chức – viên chức:
1. Văn bản nhận xét, đánh giá CCVC phải có chữ ký của Giám đốc hoặc Phó giám đốc và đóng dấu của bệnh viện.

2. Các văn bản, tài liệu về nhận xét, đánh giá CCVC bao gồm: bản tự nhận xét, đánh giá của CCVC; nhận xét, đánh giá của giám đốc, của tập thể lãnh đạo khoa/phòng, của cấp ủy, đoàn thể...; kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra (nếu có) phải gửi cho cơ quan quản lý CCVC để lưu hồ sơ theo phân cấp quản lý công chức, viên chức.

Điều 14. Căn cứ vào Quy định phân cấp quản lý CCVC, các cấp uỷ, Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng tiêu chuẩn các chức danh CCVC và tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh CCVC để làm căn cứ đánh giá CCVC.

Điều 15. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
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